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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ Thuật 
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(Sinh viên không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2 điểm) 


Anh (chị) hãy cho biết những khẳng định sau đây là đúng hay sai? giải thích.
a. Những người nhiều lời là  những người không đáng tin cậy.
b. Con người không thể lớn khôn nếu không học hỏi kinh nghiệm của người khác.
Câu 2: (2 điểm) 


Nêu những lợi ích của việc lắng nghe. 
Làm thế nào để lắng nghe có hiệu quả?

Câu 3: (2 điểm) 

Có người cho rằng phê bình người khác, không đem lại điều gì tốt đẹp, vì vậy một trong những nguyên tắc của họ trong giao tiếp là chỉ khen chứ không bao giờ phê bình. 
Anh (chị) có đồng ý với những người này không? Tại sao?
Câu 4: (2 điểm) 

Toàn ra phố và nhìn thấy Lâm - một trong số bạn hồi còn học phổ thông, Toàn định cất tiếng chào, nhưng thấy Lâm vẫn điềm nhiên, không có biểu hiện gì là sẵn sàng chào lại mình nên lại thôi. Toàn nghĩ: “nó không chào mình thì thôi, việc gì mình phải chào nó”.

Anh (chị) có nhận xét gì về ứng xử của Toàn trong tình huống nêu trên? 
Nêu cách ứng xử của anh (chị) nếu là Toàn.
Câu 5: (2 điểm) 

Khi giao tiếp với cấp trên, anh (chị) cần lưu ý những gì ?
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	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1: (2 điểm)


	a. Nhận định sai

· Tại vì: nếu nói đúng thì đáng tin cậy, nếu nói không đúng thì sẽ không đáng tin cậy. Tuy nhiên, người nhiều lời dễ bị xem là ba hoa, không tạo được lòng tin.
b. Nhận định đúng

· Tại vì: Chức năng xã hội: Thông tin, phê bình và tự phê bình, rút kinh nghiệm từ việc người khác cho bản thân.
      Chức năng tâm lý: Hình thành và phát triển tâm lý nhân cách.
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	Câu 2: (2 điểm)
	· Lợi ích: thỏa mãn nhu cầu người nói- thu thập được nhiều thông tin- hạn chế những sai sót trong giao tiếp- tạo không khí biết lắng nghe trong giao tiếp – giúp giải quyết được nhiều vấn đề

· Lắng nghe có hiệu quả:

· Tạo không khí bình đẳng, cởi mở

· Bộc lộ sự quan tâm

· Gợi mở

· Phản ánh lại

Ngoài ra ta cần phải hạn chế những yếu tố cản trở việc lắng nghe.
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	Câu 3: (2 điểm)


	· Ý kiến trên: Không đồng tình

· Tại vì:

· Khi phê bình phải đúng người, đúng việc, cụ thể, chân thành, tế nhị để giúp đối tác hoàn thiện bản thân mình, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ chung của tập thể, cùng nhau phát triển. Nếu không phê bình, họ không biết sai để sửa đổi, khó làm việc.

· Nếu khen không đúng thì đó là sự nhạo báng, thiếu tôn trọng, không giúp đối tác hoàn thiện bản thân mình, dễ gây mất đoàn kết nội bộ, không giúp tập thể phát triển. Nếu chỉ khen mà không phê bình sẽ làm cho người nghe dần mất lòng tin vào những lời khen dù là chân thành.
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	Câu 4: (2 điểm)


	· Nhận xét ứng xử của Toàn: Toàn không nên như vậy, vì ta phải luôn luôn tạo lập và củng cố những mối qua hệ chung quanh mình để tồn tại và phát triển tốt hơn.

· Cách ứng xử của bản thân: Chủ động tiến lại chào hỏi, hoặc chỉ cần nhìn Lâm, mỉn cười, gật đầu.
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	Câu 5: (2 điểm)


	· Cấp dưới thường noi theo phong cách của cấp trên.

· Cấp dưới phải biết cư xử khéo léo khi giao tiếp với cấp trên, không làm mất mặt hay chê bay sau lưng.

· Cấp dưới hãy quý trong thời gian của cấp trên.

· Cấp dưới phải báo cáo thường xuyên cho cấp trên.

· Cấp dưới phải tôn trọng cấp bậc trong tổ chức, không báo cáo vượt cấp.

· Cấp dưới nên tiếp thu phê bình của cấp trên một cách vô tư.

· Tập nhìn sự việc với con mắt của người lãnh đạo.
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Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.
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Câu 1: (2 điểm) 


Anh (chị) hãy cho biết những khẳng định sau đây là đúng hay sai? giải thích. 

a. Người nói nhiều không có nghĩa là giao tiếp giỏi.

b. Chỉ những người giao tiếp giỏi mới kinh doanh giỏi.
Câu 2: (2 điểm) 

Người ta nói rằng ai cũng thích được khen.
Anh (chị)  có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao? 
Từ đây anh (chị)  rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân?

Câu 3: (2 điểm) 

Phê bình trong giao tiếp có ý nghĩa gì? 
Nêu những điểm cần lưu ý khi phê bình người khác.
Câu 4: (2 điểm) 

Anh (chị) là thư ký văn phòng của một công ty. Trước một cuộc thương lượng quan trọng với một đối tác mới, bên đối tác tặng anh (chị)  một món quà. 
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
Câu 5: (2 điểm) 

Khi dự phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi: “Bạn có thể làm được những công việc gì trong công ty chúng tôi?”.
Bạn sẽ trả lời như thế nào để đạt hiệu quả giao tiếp cao?
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	Câu
	Đáp án
	điểm

	Câu 1:

(2 điểm)
	a. Nhận định đúng

· Tại vì: nếu nói nhiều mà nói không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng nội dung cần nói thì không là giao tiếp giỏi.

b. Nhận định sai

· Tại vì: có những người giao tiếp giỏi nhưng kinh doanh không giỏi và ngược lại
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	Câu 2: (2 điểm)


	· Ý kiến: đúng

· Tại vì: bản chất của con người là muốn thể hiện mình, muốn được khẳng định bản thân, vì thế luôn mong muốn mọi người xung quanh đánh gia cao mọi ưu điểm, sự cố gắng và tiến bộ của mình.

Rút kinh nghiệm cho bản thân: Khi lời khen không chính xác, khen cái không có, tạo cho ta có cảm giác là người khen không hiểu biết, thậm chí gây ra cho ta cảm giác đó là sự nhạo báng, do đó ta cần phải tỉnh táo khi nghe người khác khen. Lời khen là công cụ của giao tiếp, người giao tiếp cần phải biết sử dụng công cụ này thế nào cho có hiệu quả, không hà tiện nhưng cũng không lãng phí.
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	Câu 3: (2 điểm)


	· Ý nghĩa của phê bình: là tỏ thái độ chê trách, không đồng tình với hành vi, sự việc, thái độ của người khác. Phê bình nhằm giúp đối tác sửa chữa hành vi, thái độ.

· Những lưu ý khi phê bình: 

· Phê bình chính xác, hành vi, sự việc cụ thể, không phê bình phẩm chất cá nhân.

· Lời phê bình phải được đưa ra đúng lúc, đúng nơi.

· Không phê bình khi đối tác đang nóng giận, đối tác vắng mặt.

· Nên phê bình trước mặt đối tượng, càng ít người càng tốt.

· Phê bình với thái độ chân thành, lời nói mềm mỏng để người nghe dễ tiếp thu.
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	Câu 4: (2 điểm)


	· Vui vẻ nhận 
· Cảm ơn bên đối tác.

· Nếu thấy món quà là “trên mức tình cảm” thì tìm cách gởi lại càng sớm càng tốt, kèm theo lời giải thích với thái độ ôn tồn, vui vẻ.
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	Câu 5: (2 điểm)


	Xuất  phát từ chuyên ngành đào tạo: ……
Ngoài ra có thể kể thêm một số công việc khác mà bạn được đào tạo (mặc dù không chuyên sâu)

Kể những công việc mà mình đã từng làm.

Lưu ý: không chứng tỏ mình là người vạn năng (người ta dễ cho rằng bạn là người khoác lác…).
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Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

